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Câu 1. (3,0 điểm) 

Điền các sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian sau:

Năm 1009:

Năm 1010:

Năm 1042:

Năm 1054:

Năm 1077:

Năm 1288:

Câu 2. (2,0 điểm)
Tại sao Lý Thường Kiệt lại kết thúc cuộc kháng chiến chống Tống bằng biện pháp giảng hòa?
Câu 3. (5,0 điểm)
Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông –Nguyên? Nêu nhận xét của em về nhân vật Trần Quốc Tuấn?
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	     Điểm

	Câu 1.
(3,0 điểm)


	a.
	* Điền các sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian: 

Năm 1009:Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập

Năm 1010: Lý Thái Tổ dời đô về Đại La, đổi tên là Thăng Long

Năm 1042: Nhà Lý ban hành bộ Hình Thư

Năm 1054: Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt

Năm 1077 : Lý Thường Kiệt lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi.

Năm 1288: Chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba
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	Câu 2.
(2,0 điểm)


	a.
	* Lý Thường Kiệt kết thúc cuộc kháng chiến chống Tống bằng biện pháp giảng hòa:

- Để đảm bảo mối quan hệ bang giao hòa hiếu giữa hai nước sau chiến tranh.

- Không làm tổn thương danh dự của nước lớn.

- Bảo đảm hòa bình lâu dài cho đất nước.

- Đó là truyền thống nhân đạo của dân tộc ta.
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	Câu 3.
(5,0 điểm)


	a.
	* Nguyên nhân thắng lợi:
- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương, đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó các quý tộc, vương hầu là hạt nhân.
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến. Đặc biệt nhà Trần rất chăm lo sức dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng nhiều biện pháp để tạo nên sự gắn bó giữa triều đình và nhân dân.
- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân, mà nòng cốt là quân đội nhà Trần.
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần, đặc biệt của vua Trần Nhân Tông, các danh tướng Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư… đã buộc giặc từ thế mạnh chuyển dần sang thế yếu, từ chủ động chuyển sang bị động để tiêu diệt chúng, giành thắng lợi.
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	a.
	* Ý nghĩa lịch sử:
- Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên đã đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo vệ được độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự cường chính đáng cho dân tộc ta, củng cố niềm tin cho nhân dân.
- Thắng lợi đó đã góp phần xây đắp nên truyền thông quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần đến xâm lược.
- Thắng lợi đó đã để lại bài học vô cùng quý giá, đó là củng cố khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự quan tâm của nhà nước đến toàn dân, dựa vào dân để đánh giặc.
- Thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên không những bảo vệ được độc lập của Tổ quốc mà còn góp phần ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước phương Nam, làm thất bại mưu đồ thôn tính miền đất còn lại ở châu Á của Hốt Tất Liệt.
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	b.
	* Nhận xét về nhân vật Trần Quốc Tuấn:
- Trần Quốc Tuấn là người yêu nước thiết tha, căm thù giặc cao độ, thương yêu nhân dân và quân lính hết lòng.

-  Trần Quốc Tuấn còn là nhà lí luận quân sự tài ba. Ông là tác giả của các bộ binh thư nổi tiếng: Binh thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư. Ông còn là tác giả của Hịch tướng sĩ.

- Với chức Quốc công tiết chế- Tổng chỉ huy quân đội, ông là người đã có công lao to lớn trong ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên- Mông, đặc biệt là các cuộc kháng chiến lần thứ hai và thứ ba
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